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tỉnh Sơn La giai đoạn 2010 - 2020

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 11/2006/NĐ-CP ngày 18 tháng 01 năm 2006 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng;
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Xét đề nghị của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Tờ trình số 1037/TTr-VHTTDL ngày 12 tháng 10 năm 2009,
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QUY HOẠCH

 Hoạt  động Nghệ thuật biểu diễn tỉnh Sơn La giai đoạn 2010 - 2020

(Ban hành kèm theo Quyết định số 3065/QĐ UBND ngày 13  tháng 11 năm 2009 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Sơn La)

MỞ  ĐẦU
1. Sự cần thiết và tầm quan trọng của việc xây dựng Quy hoạch

Cùng với sự ra đời và phát triển của nghệ thuật biểu diễn cách mạng Việt Nam, Nghệ thuật biểu diễn tỉnh Sơn La hình thành và phát triển trên một vùng đất giàu truyền thống lịch sử và văn hoá. Dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ và chính quyền tỉnh, nghệ thuật biểu diễn Sơn La đã có những đóng góp quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và phát triển văn hoá tỉnh nhà, đồng thời khẳng định được vị trí và tầm quan trọng của hoạt động nghệ thuật biểu diễn trong việc gìn giữ, phát huy nghệ thuật truyền thống, song song với việc phát triển nghệ thuật hiện đại, góp phần tích cực làm phong phú thêm đời sống văn hoá tinh thần và đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hoá của nhân dân các dân tộc trong tỉnh.

Trải qua hơn 50 năm xây dựng và phát triển, Nghệ thuật biểu diễn Sơn La đã từng bước trưởng thành về tổ chức lực lượng (có Đoàn nghệ thuật chuyên nghiệp tỉnh), về đào tạo (có Trường Trung học Văn hoá - Nghệ thuật), về đội ngũ (có nhiều nghệ sỹ ưu tú, biên đạo, nhạc sỹ, hoạ sỹ... có trình độ chuyên sâu). Bên cạnh đó, hàng năm các đơn vị nghệ thuật trong cả nước đều có kế hoạch đến tham gia biểu diễn phục vụ trên địa bàn tỉnh, góp phần vào việc sáng tạo, nâng cao hiệu quả biểu diễn.

Các giá trị văn hoá truyền thống của Sơn La rất đa dạng, phong phú và giàu bản sắc, đòi hỏi phải được tiếp tục sưu tầm, nghiên cứu, khai thác, bảo tồn và phát triển cả về bề rộng, chiều sâu và tầm cao bằng nhiều hình thức, đặc biệt là thông qua hoạt động ca múa nhạc chuyên nghiệp. Đồng thời, yêu cầu phải có sự thống nhất trong công tác quản lý đối với hoạt động nghệ thuật biểu diễn, nhằm đưa hoạt động nghệ thuật biểu diễn đúng định hướng, đáp ứng được nhu cầu hưởng thụ văn hoá ngày càng cao của nhân dân.

Việc xây dựng Quy hoạch hoạt động nghệ thuật biểu diễn tỉnh Sơn La giai đoạn 2010 - 2020 nhằm định hướng cho hoạt động biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp của tỉnh và các tổ chức, các Đoàn nghệ thuật trên toàn quốc tham gia hoạt động nghệ thuật biểu diễn trên địa bàn tỉnh thực hiện đúng quy định của Nhà nước; tiếp thu các giá trị văn hoá của nhân loại; bảo tồn và phát triển các giá trị văn hoá truyền thống; tạo môi trường văn hoá lành mạnh, góp phần xây dựng và bồi dưỡng con người Sơn La về trí tuệ, đạo đức, tâm hồn, tình cảm, lối sống, nhân cách vững vàng, có bản lĩnh, ngang tầm với xu thế phát triển của thời đại như Nghị quyết Trung ương 5, khoá VIII đã đề ra.

2. Tư tưởng chủ đạo của việc xây dựng Quy hoạch
- Quán triệt quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh trong xây dựng nền văn hoá Việt Nam.

- Đường lối, quan điểm đổi mới của Đảng trong công cuộc CNH - HĐH đất nước, xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ, chủ động hội nhập; thúc đẩy hình thành cơ cấu kinh tế hợp lý, có hiệu quả gắn phát triển kinh tế với phát triển văn hoá - xã hội.

- Quán triệt tư tưởng Hồ Chí Minh trong quản lý và tổ chức hoạt động văn hoá "văn hoá phải thiết thực phục vụ nhân dân, góp phần vào việc nâng cao đời sống vui tươi, lành mạnh của quần chúng. Vì vậy nội dung của văn hoá phải có ý nghĩa giáo dục" và "văn hoá nghệ thuật cũng như mọi hoạt động khác không thể đứng ngoài mà phải ở trong kinh tế và chính trị".

- Tất cả các hoạt động nghệ thuật biểu diễn nhằm mục tiêu bảo tồn và phát huy di sản nghệ thuật biểu diễn truyền thống dân tộc, nâng cao chất lượng nghệ thuật phục vụ nhân dân, được Nhà nước bảo hộ, tạo môi trường thuận lợi cho hoạt động. 

3. Những căn cứ pháp lý xây dựng Quy hoạch
Căn cứ Luật Di sản văn hoá, ngày 12 tháng 7 năm 2001;

Căn cứ Nghị định số 92/2002/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Di sản văn hoá;

Căn cứ Nghị định số 11/2006/NĐ-CP ngày 18 tháng 01 năm 2006 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế hoạt động văn hoá và kinh doanh dịch vụ văn hoá công cộng;

Căn cứ Quyết định số 45/2008/QĐ-TTg ngày 28 tháng 3 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển nghệ thuật biểu diễn Việt Nam đến năm 2010;

Căn cứ Quyết định số 47/2004/QĐ-BVHTT ngày 02 tháng 7 năm 2004 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá - Thông tin (nay là Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch) ban hành Quy chế hoạt động biểu diễn và tổ chức biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp;

Căn cứ Quyết định số 19/2008/QĐ-UBND ngày 04 tháng 10 năm 2008 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Sơn La về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Sơn La;

Căn cứ thực trạng và nhu cầu thực tế về hoạt động nghệ thuật biểu diễn trên địa bàn tỉnh Sơn La.

4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của việc xây dựng quy hoạch
- Tổ chức hoạt động biểu diễn nghệ thuật.

- Xây dựng cơ sở vật chất.

- Xây dựng chế độ chính sách.

- Đào tạo đội ngũ cán bộ quản lý, nghệ sỹ, diễn viên.

- Xã hội hoá hoạt động biểu diễn.

5. Phương pháp xây dựng Quy hoạch
Khảo sát thực tế, phân tích, tổng hợp, hệ thống các vấn đề để xác định thực trạng của nghệ thuật biểu diễn tỉnh Sơn La; đối chiếu, so sánh giữa nhu cầu phát triển xã hội với định hướng của Đảng và Nhà nước về nghệ thuật biểu diễn; khả năng chủ quan, khách quan trong việc thực hiện để xây dựng Quy hoạch, đồng thời tiếp thu ý kiến góp ý của các sở, ban, ngành có liên quan để hoàn chỉnh Quy hoạch.

6. Kết cấu của quy hoạch
Quy hoạch hoạt động nghệ thuật biểu diễn tỉnh Sơn La giai đoạn 2010 - 2020 bao gồm 4 phần:

- Mở đầu.

- Phần thứ nhất: Đánh giá tổng quát thực trạng và dự báo các yếu tố tác động đến sự phát triển của nghệ thuật biểu diễn tỉnh Sơn La đến năm 2015.

- Phần thứ hai: Quan điểm và mục tiêu phát triển nghệ thuật biểu diễn tỉnh Sơn La giai đoạn 2010 - 2020.

- Phần thứ ba: Các giải pháp thực hiện mục tiêu của Quy hoạch.

Phần thứ  nhất
THỰC TRẠNG VÀ DỰ BÁO CÁC YẾU TỐ  TÁC ĐỘNG ĐẾN HOẠT ĐỘNG 

NGHỆ THUẬT BIỂU DIỄN CỦA TỈNH SƠN LA ĐẾN NĂM 2015

I. THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG NGHỆ  THUẬT BIỂU DIỄN TỈNH SƠN LA 

1. Về đội ngũ nghệ sỹ, chất lượng nghệ thuật
Trong những năm qua, với những nỗ lực phấn đấu đầy nhiệt huyết của các thế hệ nghệ sỹ diễn viên hoạt động trên lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn chuyên nghiệp của tỉnh nói chung và Đoàn Ca múa nhạc dân tộc Sơn La nói riêng đã đóng góp những thành tích đáng kể vào công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội tỉnh nhà, phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị; kịp thời động viên và cổ vũ tinh thần đồng bào vùng sâu, vùng xa, khu vực biên giới; góp phần củng cố, tăng cường tinh thần đoàn kết của nhân dân các dân tộc Sơn La; động viên, khích lệ quần chúng hăng say lao động sản xuất, phát triển kinh tế. Đặc biệt là góp phần củng cố tinh thần đoàn kết, gắn bó keo sơn giữa hai nước Việt Nam - Lào nói chung và Sơn La với các tỉnh Bắc Lào nói riêng. Với sự phấn đấu, rèn luyện của các thế hệ cán bộ, nghệ sỹ diễn viên qua các thời kỳ, đội ngũ nghệ sỹ, diễn viên của tỉnh đã giành được nhiều giải thưởng xứng đáng. Đoàn Ca múa nhạc dân tộc Sơn La đã được Cục Nghệ thuật biểu diễn và Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch đánh giá là một trong những Đoàn Nghệ thuật mạnh của toàn quốc.

Trên lĩnh vực âm nhạc: Sơn La được đánh giá là tỉnh có nhiều ca khúc hát về địa phương có chất lượng cao, sáng tác được nhiều ca khúc hay, có giá trị văn hoá, mang đậm bản sắc dân tộc, được đông đảo quần chúng nhân dân hưởng ứng, đón nhận, góp phần phát triển nghệ thuật biểu diễn và là nền tảng để phát triển phong trào văn hoá, văn nghệ ở cơ sở.

Trên lĩnh vực múa: Đoàn Ca múa nhạc dân tộc Sơn La đã đạt được nhiều thành tích cao trong các hội thi, hội diễn, liên hoan ca múa nhạc chuyên nghiệp toàn quốc như:

- Năm 1985: Đoàn đứng đầu Hội diễn Ca múa nhạc chuyên nghiệp toàn quốc tại Thành phố Đà Nẵng, giành nhiều Huy chương vàng, bạc cho tập thể và cá nhân;

- Năm 1992: Huy chương Vàng Hội diễn Ca múa nhạc chuyên nghiệp tại  Thủ đô Hà Nội;

- Năm 1995: Huy chương Bạc Hội diễn Ca múa nhạc chuyên nghiệp tại Thành phố Hải Phòng;

- Năm 1997: Huy chương Vàng Hội diễn Ca múa nhạc chuyên nghiệp các tỉnh miền núi, trung du toàn quốc tại Thành phố Thái Nguyên;

- Năm 1999: Huy chương Bạc Hội diễn Ca múa nhạc chuyên nghiệp khu vực phía Bắc tại Hà Nội;

- Năm 2009: Tham gia Hội diễn ca múa nhạc chuyên nghiệp toàn quốc khu vực I tại thành phố Vinh tỉnh Nghệ An: Đoạt 03 Huy chương Vàng; 02 Huy chương Bạc; 01 giải chỉ đạo nghệ thuật xuất sắc; 01 giải cho đội múa xuất sắc nhất Hội diễn (đứng thứ 4 trong tổng số 17 đoàn tham gia).

Với những đóng góp trong suốt quá trình đấu tranh bảo vệ tổ quốc, xây dựng đất nước, Đoàn ca múa nhạc dân tộc Sơn La đã được Đảng, Nhà nước tặng thưởng: 01 Huân chương Kháng chiến hạng Nhất; 01 Huân chương Kháng chiến hạng Ba; 01 Huân chương Lao động hạng Nhì; 02 Huân chương Lao động hạng Ba; 01 Huân chương Hữu nghị (do nước CHDCND Lào tặng).

Tuy nhiên, trong quá trình phát triển của xã hội, cùng với sự phát triển của ngành nghệ thuật biểu diễn, Nghệ thuật biểu diễn Sơn La cũng còn nhiều tồn tại, khó khăn bất cập cần phải sớm được khắc phục, đó là:

- Lực lượng nghệ sỹ, diễn viên của Đoàn ca múa nhạc dân tộc Sơn La ít, chưa đáp ứng được nhu cầu hưởng thụ văn hoá của nhân dân một tỉnh miền núi có địa hình hiểm trở, giao thông đi lại khó khăn. Trình độ của cán bộ, nghệ sỹ diễn viên không đồng đều, độ tuổi trung bình cao. 

- Trình độ đội ngũ giáo viên còn hạn chế, không được thường xuyên đào tạo nâng cao trình độ (trình độ đại học chỉ đạt 9%); công tác đào tạo chưa đáp ứng được so với nhu cầu thực tế, qua đó ảnh hưởng đến chất lượng và hoạt động nghệ thuật biểu diễn. 

- Mô hình đào tạo theo hướng xã hội hoá chủ yếu tập trung ở các câu lạc bộ, nhà hàng, khách sạn nhằm phục vụ cho mục đích thương mại, quy mô nhỏ lẻ, không mang tính chuyên nghiệp vì vậy chất lượng hoạt động mang tính nghệ thuật không cao.

- Đội ngũ nghệ sỹ diễn viên, tác giả, đạo diễn, nhạc sỹ đang trong tình trạng khủng hoảng thiếu đội ngũ trẻ kế cận, chạy theo xu hướng hiện đại, cơ chế thị trường, lai căng…

- Đội ngũ quản lý của đơn vị nghệ thuật không được thường xuyên đào tạo, nâng cao trình độ nghệ thuật, trình độ quản lý chưa thích ứng kịp với cơ chế thị trường, chưa có định hướng cụ thể trong hướng đi và phát triển cho từng loại hình, thể loại nghệ thuật truyền thống và hiện đại, chưa sáng tạo được nhiều tác phẩm phù hợp với cuộc sống mới.

- Chất lượng một số tác phẩm nghệ thuật biểu diễn còn thiếu sáng tạo, thiếu tính hấp dẫn, chưa phong phú cả về chất lượng và số lượng. Nguyên nhân: Các tác phẩm nghệ thuật chưa được quan tâm đúng mức, công tác tuyên truyền quảng bá còn yếu nên thiếu tính cạnh tranh đối với các loại hình văn hoá khác.

2. Về tổ chức
Hiện nay, tỉnh Sơn La có duy nhất một Đoàn Nghệ thuật chuyên nghiệp do Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Sơn La trực tiếp quản lý.

Tên gọi: Đoàn Ca múa nhạc dân tộc Sơn La.

Biên chế được giao: 52 (hiện có 46 biên chế) trong đó:

- Ban Lãnh đạo đoàn (03 người): 01 Trưởng đoàn; 01 Phó Trưởng đoàn phụ trách chuyên môn; 01 Phó Trưởng đoàn phụ trách hành chính tổ chức.

- Các phòng chuyên môn: 

+ Phòng Hành chính - Quản trị: 9 người; 

+ Đội ca: 7 diễn viên; 

+ Đội múa: 22 diễn viên; 

+ Đội nhạc: 8 diễn viên.

3. Về cơ sở vật chất, phương tiện và trang thiết bị kỹ thuật
3.1. Cơ sở làm việc, Rạp hát và điểm diễn
3.1.1. Cơ sở làm việc bao gồm:  Trụ sở làm việc; Nhà tập thể cho diễn viên; Nhà luyện tập chuyên môn cho diễn viên (gồm: Phòng luyện thanh, Phòng tập cho dàn nhạc, Phòng tập múa, dàn dựng chương trình biểu diễn, Phòng thu thanh); Kho bảo quản thiết bị, đạo cụ. Hiện nay cơ sở vật chất chưa đáp ứng được cho các nghệ sỹ diễn viên có nơi luyện tập, sáng tạo nghệ thuật.

3.1.2. Rạp hát: Chưa được đầu tư.

3.1.3. Điểm diễn: Hoạt động nghệ thuật biểu diễn của Đoàn Ca múa nhạc dân tộc Sơn La thường được tổ chức biểu diễn tại sân Vận động tỉnh, Cung Thiếu nhi, Trung tâm Văn hoá tỉnh, các Câu lạc bộ, Nhà văn hoá bản, nhà văn hoá xã v.v..

Hiện nay trên địa bàn tỉnh chưa có rạp hát hoặc điểm diễn chính thức để tổ chức biểu diễn phục vụ các ngày lễ, kỷ niệm của đất nước cũng như của tỉnh.

3.2. Thiết bị, phương tiện
Về trang thiết bị âm thanh, ánh sáng: Phần lớn cơ bản đã đáp ứng được cho công tác phục vụ biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp, song một số vẫn thiếu đồng bộ và chưa hoàn chỉnh; thiếu điều kiện để khai thác thiết bị phục vụ biểu diễn cũng như luyện tập. Đặc biệt, Sơn La là một tỉnh vùng núi giao thông đi lại khó khăn, hoạt động biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp chủ yếu là biểu diễn lưu động phục vụ đồng bào các xã, bản vùng cao, vùng sâu, vùng xa, vùng giáp biên giới nên trang thiết bị vừa thiếu, lại vừa không đảm bảo.

Về phương tiện: Hiện Đoàn có 02 xe ô tô 01 xe 15 chỗ; 01 xe 37 chỗ để chở diễn viên, chưa có xe vận chuyển thiết bị khi đi biểu diễn. Nhìn chung chưa đáp ứng được cho công tác phục vụ biểu diễn nghệ thuật

4. Hội thi, Hội diễn
Hàng năm, Đoàn Ca múa nhạc Sơn La biểu diễn 100 buổi phục vụ nhiệm vụ chính trị, các ngày lễ kỷ niệm, ngoại giao, phục vụ nhân dân trên địa bàn tỉnh; tham gia các Hội thi: diễn tấu nhạc cụ dân tộc, thi tài năng biểu diễn múa; tham gia Hội diễn ca múa nhạc chuyên nghiệp toàn quốc (thường được tổ chức 5 năm một lần). Qua các hội thi nhằm tìm ra các tài năng trẻ, có triển vọng nhằm có cơ chế chính sách thích hợp đào tạo các em tại các trường Trung ương, khi ra trường trở về phục vụ tại tỉnh nhà; các tác phẩm dàn dựng tham dự hội thi sau đó tổ chức biểu diễn phục vụ nhân dân các dân tộc Sơn La. Tuy nhiên, chất lượng nghệ thuật và số buổi diễn chưa đáp ứng được so với nhu cầu thực tế (nguyên nhân: do chất lượng của đội ngũ nghệ sỹ, diễn viên; thời gian tập luyện chưa phù hợp, không được tập trung; thường xuyên phải phục vụ công tác chuyên môn và điều động diễn viên; chưa được đầu tư, quan tâm đúng mức), vì vậy các chương trình, tiết mục tham gia hội diễn không phát huy được hiệu quả nghệ thuật khi đi phục vụ công chúng khán giả.

5. Chế độ chính sách
Trong những năm qua, Nhà nước đã ban hành một số chính sách đối với hoạt động nghệ thuật biểu diễn về chi phí quản lý hành chính, tiền lương, xây dựng tiết mục, luyện tập biểu diễn, phụ cấp độc hại nguy hiểm, chế độ nhuận bút, bản quyền tác giả như:

Nghị định số 61/NĐ-CP ngày 11 tháng 6 năm 2002 của Chính phủ về chế độ nhuận bút và Thông tư liên tịch số 21/2003/LT-BVHTT-BTC ngày 01 tháng 7 năm 2003 hướng dẫn việc chi trả chế độ nhuận bút, trích lập và sử dụng quỹ nhuận bút đối với một số loại hình tác phẩm được quy định tại Nghị định số 61/2002/NĐ-CP ngày 11 tháng 6 năm 2002 của Chính phủ; Nghị định số 53/2006/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2006 của Chính phủ về chính sách khuyến khích phát triển các cơ sở cung ứng dịch vụ ngoài công lập; Quyết định số 180/2006/QĐ-TTg ngày 09 tháng 8 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề và bồi dưỡng đối với lao động biểu diễn nghệ thuật ngành Văn hoá - Thông tin (nay là ngành Văn hoá, Thể thao và Du lịch); Nghị định số 100/2006/NĐ-CP ngày 21 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ Luật dân sự, Luật Sở hữu trí tuệ về quyền tác giả và quyền liên quan.

Các chế độ chính sách trên là cơ sở thúc đẩy ngành nghệ thuật biểu diễn Việt Nam nói chung và nghệ thuật biểu diễn Sơn La nói riêng phát triển, duy trì được đội ngũ cán bộ, nghệ sỹ yêu nghề và yên tâm sáng tạo cho nghệ thuật, song hiện nay những chế độ chính sách đó còn bộc lộ một số hạn chế như:

- Chế độ bồi dưỡng tập luyện, bồi dưỡng biểu diễn đối với lao động biểu diễn nghệ thuật (diễn viên) được trả theo ngày tập luyện hoặc biểu diễn so với tình hình thực tế hiện nay còn quá thấp, không phù hợp, chưa khuyến khích được các nghệ sỹ, diễn viên yên tâm đóng góp cho ngành nghệ thuật biểu diễn.

- Ngân sách đầu tư cho nghệ thuật biểu diễn còn rất thấp, đối với các đơn vị nghệ thuật chưa thực hiện được chế độ chi trả nhuận bút theo Nghị định số 61/NĐ-CP ngày 11 tháng 6 năm 2002 của Chính phủ về chế độ nhuận bút vì không có kinh phí, nên ảnh hưởng trực tiếp tới công tác chuyên môn nghiệp vụ như: dàn dựng chương trình, quá trình sáng tạo của các nghệ sỹ diễn viên.

- Chưa có chế độ chính sách phù hợp đối với nghệ sỹ, diễn viên có triển vọng, tài năng nhằm phục vụ cho lợi ích của tỉnh nhà.

6. Hợp tác quốc tế
Trong những năm qua, nghệ thuật biểu diễn Sơn La chủ yếu là các  hoạt động biểu diễn phục vụ nhiệm vụ chính trị, giao lưu với nước bạn Lào và đặc biệt là với các tỉnh Bắc Lào nhằm củng cố tinh thần đoàn kết hữu nghị và tạo điều kiện cho các nghệ sỹ, diễn viên được tiếp cận, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm. Qua giao lưu văn hoá đã giúp cho các nghệ sỹ, diễn viên, nhân dân hiểu biết thêm những loại hình nghệ thuật của các dân tộc khác trong khu vực và tiến tới sẽ đẩy mạnh hơn nữa công tác hợp tác quốc tế, nhằm mở rộng mối quan hệ, nâng cao chất lượng, tăng cường tinh thần đoàn kết và sự hiểu biết về văn hoá các dân tộc.

7. Xã hội hoá các hoạt động biểu diễn nghệ thuật

Thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước về xã hội hóa hoạt động văn hóa, công tác xã hội hóa nghệ thuật biểu diễn của tỉnh Sơn La cũng đã có những chuyển biến tích cực. Bên cạnh sự đầu tư có hiệu quả của tỉnh cho Đoàn Ca múa nhạc dân tộc Sơn La biểu diễn phục vụ nhân dân trong tỉnh, hàng năm có trên 30 Đoàn nghệ thuật trên toàn quốc đến biểu diễn giao lưu, phục vụ nhiệm vụ chính trị, phục vụ toàn thể nhân dân trên địa bàn tỉnh (trung bình mỗi năm phục vụ 150 buổi biểu diễn với trên 48 nghìn lượt người xem). Các đoàn nghệ thuật trên toàn quốc đến biểu diễn phục vụ đồng bào các dân tộc Sơn La, với các loại hình ca, múa, nhạc, xiếc, kịch...đã góp phần làm đa dạng hoá các loại hình biểu diễn trên địa bàn tỉnh, nâng cao mức hưởng thụ văn hoá cho nhân dân các dân tộc trong tỉnh. 

Tuy nhiên, hoạt động nghệ thuật biểu diễn còn có những hạn chế nhất định như: Đoàn ca múa nhạc dân tộc Sơn La chưa phát huy được hết tiềm năng, trí tuệ của các nghệ sỹ, diễn viên; Chưa xây dựng được những chương trình để có thể tổ chức các buổi biểu diễn có thu, hấp dẫn, lôi cuốn khán giả; Chưa có sự liên kết, quy tụ và làm tốt công tác tuyên truyền tới các tổ chức, cá nhân, các doanh nghiệp đóng trên địa bàn. Tư duy thói quen bao cấp còn khá phổ biến, thiếu định hướng, chưa năng động. Trên địa bàn tỉnh chưa có đoàn nghệ thuật nào được thành lập theo hình thức xã hội hoá. Một số ban, nhóm nhạc được thành lập một cách tự phát, hoạt động diễn ra nhỏ lẻ tại các Câu lạc bộ, nhà hàng, khách sạn, biểu diễn theo yêu cầu, phục vụ mục đích thương mại, chưa có sự quản lý của nhà nước, vì vậy chưa đạt được chất lượng nghệ thuật, âm thanh ánh sáng không đảm bảo. 

II. DỰ BÁO CÁC YẾU TỐ CƠ  BẢN TÁC ĐỘNG ĐẾN HOẠT ĐỘNG NGHỆ THUẬT BIỂU DIỄN TỈNH SƠN LA
1. Mở cửa và hội nhập kinh tế theo hướng toàn cầu hoá là một xu thế khách quan, vừa là quá trình hợp tác để phát triển, vừa là quá trình đấu tranh của các nước đang phát triển để bảo vệ lợi ích quốc gia. Nghệ thuật biểu diễn được mở rộng, tạo điều kiện cho giao lưu, hội nhập văn hoá nghệ thuật, đồng thời cũng đang diễn ra cuộc đấu tranh tư tưởng gay gắt để bảo tồn bản sắc văn hoá dân tộc.

2. Nhân tố con người dần trở thành trung tâm của sự phát triển và tiến bộ xã hội. Nhiều quốc gia đang hướng tới nâng cao các chỉ số nguồn nhân lực và mức hưởng thụ văn hoá. Đầu tư cho văn hoá - xã hội từ chỗ được coi là đầu tư cho phúc lợi xã hội chuyển thành đầu tư cho con người, cho sự phát triển phải đi đôi với đầu tư cơ sở vật chất kỹ thuật, đáp ứng được xu thế chung của đất nước.

3. Sự phát triển kinh tế - xã hội trong những năm qua là nền tảng vững chắc, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển hoạt động nghệ thuật biểu diễn theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 5 (khoá VIII) về xây dựng và phát triển nền văn hoá Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Nghệ thuật biểu diễn phải là lực lượng xung kích, không chỉ phục vụ nâng cao mức hưởng thụ văn hoá tinh thần của nhân dân mà ngày càng tham gia trực tiếp và có hiệu quả vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

4. Trình độ dân trí ngày càng phát triển, nhu cầu của khán giả xem biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp ngày càng đòi hỏi cao hơn. Trong những năm tới, mức hưởng thụ nghệ thuật biểu diễn chuyên nghiệp của nhân dân được cải thiện.

5. Sự phát triển kinh tế theo cơ chế thị trường vừa thúc đẩy các nguồn lực cho hoạt động biểu diễn nghệ thuật nhưng đồng thời xuất hiện những biểu hiện tiêu cực vì mục đích lợi nhuận mà hoạt động vi phạm pháp luật, coi nhẹ những giá trị văn hoá truyền thống đích thực.

6. Được sự quan tâm của Đảng và Nhà nước; Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh Sơn La và nhân dân các dân tộc, hoạt động nghệ thuật biểu diễn Sơn La ngày càng khẳng định vai trò, vị trí, chức năng bảo tồn và phát triển di sản nghệ thuật biểu diễn truyền thống dân tộc, nâng cao chất lượng tác phẩm, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị.

Phần thứ hai
QUY HOẠCH HOẠT ĐỘNG NGHỆ THUẬT BIỂU DIỄN TỈNH SƠN LA

 GIAI ĐOẠN 2010 - 2020
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I. QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG QUY HOẠCH
1. Phát triển nghệ thuật biểu diễn nhằm góp phần "Xây dựng và phát triển nền văn hoá Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc".

2. Bảo tồn và phát huy giá trị các loại hình nghệ thuật truyền thống phải đồng thời xây dựng và phát triển các loại hình nghệ thuật hiện đại.

3. Đẩy mạnh xã hội hoá hoạt động biểu diễn nghệ thuật, phát huy hơn nữa hiệu quả quản lý Nhà nước. Huy động tối đa các nguồn lực và sự tham gia đóng góp của toàn xã hội trong việc xây dựng và phát triển nghệ thuật biểu diễn chuyên nghiệp.

4. Quy hoạch hoạt động nghệ thuật biểu diễn nhằm đánh giá đúng thực trạng, xu hướng phát triển và có định hướng phù hợp với tình hình thực tế và chiến lược phát triển kinh tế - xã hội lâu dài của tỉnh, góp phần gìn giữ và phát huy bản sắc văn hoá truyền thống, đáp ứng nhu cầu phát triển văn hoá làm phong phú thêm đời sống tinh thần của nhân dân, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

5. Quy hoạch hoạt động nghệ thuật biểu diễn phải tuân thủ các quy định của pháp luật và đảm bảo có hiệu quả công tác quản lý nhà nước về hoạt động biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp trên địa bàn toàn tỉnh. Đưa hoạt động nghệ thuật biểu diễn vào nề nếp, giữ vững trật tự kỷ cương và thuần phong mỹ tục.

II. MỤC TIÊU ĐẾN NĂM 2015 VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2020

1. Gìn giữ, sưu tầm, phục hồi và phát triển các làn điệu dân ca, dân vũ và nhạc cụ dân tộc của các dân tộc trên địa bàn tỉnh, nhằm bảo lưu, gìn giữ những giá trị văn hoá của các dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh có nguy cơ thất truyền.

2. Phát triển các loại hình ca múa nhạc hiện đại, bảo lưu và phát triển những tác phẩm có chất lượng nghệ thuật, đặc biệt là các tác phẩm đạt giải cao trong các kỳ tham gia liên hoan, hội thi, hội diễn nhằm gìn giữ phục vụ nhân dân các dân tộc Sơn La và giúp đỡ phát triển phong trào văn hoá, văn nghệ quần chúng trên địa bàn tỉnh.

3. Đào tạo nguồn nhân lực:
Phấn đấu trình độ đội ngũ tham gia sáng tác và biểu diễn:

- Giai đoạn 2010 - 2015:

+ Trình độ đại học: đạt 16%;

+ Trình độ cao đẳng: đạt 30%;

+ Chuẩn hoá tiêu chuẩn về độ tuổi, trình độ cán bộ, diễn viên: 100% có trình độ từ trung cấp trở lên.

- Giai đoạn 2016 - 2020:

+ Trình độ đại học: đạt 27%;

+ Trình độ cao đẳng: đạt 40%.

4. Nâng cao chất lượng tác phẩm:
Phấn đấu mỗi năm:

- Dàn dựng mới từ 1 đến 2 chương trình nghệ thuật có chất lượng cao.

- Sáng tác và dàn dựng mới từ 5-8 tiết mục có chất lượng.

Thực hiện bảo lưu các tác phẩm (tiết mục) có giá trị nghệ thuật cao đã được Hội đồng nghệ thuật của tỉnh xác định.

5. Nâng cao mức hưởng thụ  nghệ thuật của khán giả:
5.1. Biểu diễn nghệ thuật trước khán giả

- Nâng cao mức hưởng thụ nghệ thuật của nhân dân, phấn đấu đến năm 2015 đạt số người xem biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp là 0,4 lượt/người/năm, đến năm 2020 là 0,8 lượt/người/năm.

- Tăng cường và mở rộng địa bàn biểu diễn của đoàn nghệ thuật chuyên nghiệp tỉnh, đi biểu diễn ở các tỉnh bạn và các nước trong khu vực. Đồng thời tăng cường công tác quản lý các đoàn nghệ thuật của các địa phương trong cả nước đến biểu diễn trên địa bàn tỉnh Sơn La.

5.2. Biểu diễn trên sóng phát thanh và truyền hình tỉnh và các phương tiện truyền thông khác

- Hàng tháng dành thời lượng 60 phút cho chuyên đề giới thiệu tác giả, tác phẩm, nghệ sỹ tiêu biểu cùng các sự kiện đáng chú ý của hoạt động nghệ thuật biểu diễn Sơn La trên sóng phát thanh và truyền hình tỉnh.

- Sản xuất các chương trình biểu diễn nghệ thuật dân tộc truyền thống dưới các hình thức sản phẩm là băng đĩa ca nhạc để phục vụ nhu cầu hưởng thụ ngày càng đa dạng của nhân dân, góp phần đẩy lùi những sản phẩm băng, đĩa hình, đĩa tiếng nước ngoài nhập lậu có nội dung độc hại, xây dựng đời sống văn hoá ở cơ sở ngày một tốt hơn.

6. Nâng cao chất lượng tham gia Hội thi, Hội diễn, Liên hoan khu vực, vùng miền và toàn quốc:
Ngoài công tác phục vụ nhiệm vụ chính trị của tỉnh và của đất nước, tiếp tục duy trì tham gia liên hoan, hội thi, hội diễn ca múa nhạc chuyên nghiệp khu vực, vùng miền và toàn quốc nhằm nâng cao, đánh giá đúng chất lượng nghệ thuật. Tập trung đầu tư kinh phí đảm bảo cho việc xây dựng các chương trình nghệ thuật chuyên nghiệp có chất lượng cao khi tham gia liên hoan, hội thi, hội diễn khu vực, toàn quốc.

Đăng cai tổ chức Hội diễn nghệ thuật chuyên nghiệp toàn quốc ( khi điều kiện về cơ sở vật chất đáp ứng được yêu cầu về tổ chức hội diễn. Hội diễn nghệ thuật chuyên nghiệp được tổ chức 5 năm 1 lần). 

7. Xây dựng cơ sở vật chất:
- Đầu tư đổi mới trang thiết bị cho hoạt động biểu diễn của Đoàn nghệ thuật chuyên nghiệp tỉnh theo hướng sử dụng trang thiết bị hiện đại.
- Xây dựng mới Nhà hát của tỉnh để cải thiện điều kiện phục vụ nhân dân thưởng thức nghệ thuật.

- Xây dựng trụ sở làm việc và nhà công vụ cho Đoàn nghệ thuật chuyên nghiệp của tỉnh 

(có biểu mẫu số 01 kèm theo)

8. Chế độ chính sách:
- Ban hành các quy định nhằm cụ thể hoá các chế  độ chính sách của Trung ương đối với lĩnh vực nghệ  thuật biểu diễn của địa phương.

- Ban hành các chính sách:

+ Chính sách thu hút nghệ sỹ, diễn viên tham gia hoạt động nghệ thuật biểu diễn của tỉnh;

+ Chính sách hỗ trợ ( hoặc trợ cấp ) nghệ sỹ, diễn viên đã hết tuổi nghề;

+ Chính sách hỗ trợ đào tạo tài năng văn hóa nghệ thuật;

+ Chính sách đầu tư hoạt động sưu tầm, sáng tác các tác phẩm ca múa nhạc dân tộc.

9. Xã hội hoá hoạt động nghệ thuật biểu diễn:
- Thu hút mọi nguồn lực, thành phần kinh tế, các tầng lớp nhân dân trong xã hội tham gia sáng tạo, cung cấp, phổ biến và tạo ra nhiều tác phẩm, chương trình nghệ thuật có chất lượng, phong phú, đa dạng, mang tính dân tộc và hiện đại nhằm không ngừng nâng cao mức hưởng thụ của nhân dân.


- Phát triển mạnh các cơ sở ngoài công lập dưới hai hình thức dân lập và tư nhân: cá nhân, gia đình, các tổ chức kinh tế - xã hội, đoàn thể được đầu tư, tham gia vào hầu hết các hoạt động biểu diễn nghệ thuật (giai đoạn 2010 - 2020 hình thành một số ban, nhóm nhạc tại địa bàn một số huyện, thành phố trong tỉnh).


- Đến năm 2020 các cơ sở ngoài công lập và các lực lượng tham gia xã hội hoá các hoạt động biểu diễn nghệ thuật đảm bảo 40% nhu cầu dịch vụ biểu diễn nghệ thuật và huy động vốn phục vụ xã hội chiếm khoảng 30%.


- Duy trì, củng cố nâng cao chất lượng Đoàn ca múa nhạc dân tộc Sơn La ngày càng vững mạnh, tổ chức triển khai thực hiện theo hướng đa dạng hoá các hình thức hoạt động, dàn dựng các tiết mục, chương trình mới có chất lượng cao. Định hướng đến năm 2020 trở thành Nhà hát Ca múa nhạc dân tộc Sơn La hoạt động theo cơ chế cung ứng dịch vụ công (đơn vị cung ứng dịch vụ văn hoá) khi có các văn bản quy phạm pháp luật về cơ chế được ban hành.


- Phát triển xã hội hoá các hoạt động biểu diễn nghệ thuật phải đi đôi với việc tăng cường quản lý nhà nước, đẩy mạnh việc thanh tra, kiểm tra các hoạt động biểu diễn nghệ thuật để đảm bảo cho nghệ thuật biểu diễn phát triển đúng định hướng của Đảng và Nhà nước.

Phần thứ ba
CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN MỤC TIÊU CỦA QUY HOẠCH

I. TỔ CHỨC MẠNG LƯỚI CÁC ĐƠN VỊ BIỂU DIỄN NGHỆ THUẬT THEO HƯỚNG XÃ HỘI HOÁ CÁC HOẠT ĐỘNG VĂN HOÁ
Căn cứ Đề án Quy hoạch phát triển xã hội hoá hoạt động văn hoá đến năm 2010 ban hành kèm theo Quyết định số 61/2005/QĐ-BVHTT ngày 04 tháng 11 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thông tin (nay là Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch) về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển xã hội hóa các hoạt động văn hóa đến năm 2010, việc thực hiện xã hội hoá các hoạt động thuộc lĩnh vực văn hoá tỉnh Sơn La giai đoạn 2008 - 2010, trong đó xã hội hoá tổ chức mạng lưới các đơn vị nghệ thuật theo hướng sau:

1. Đơn vị nghệ thuật công lập
Tiếp tục duy trì hình thức công lập đối với Đoàn Ca múa nhạc dân tộc Sơn La, củng cố nâng cao chất lượng biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp, từng bước chuyển đổi theo hướng xã hội hoá các hoạt động văn hoá, dần trở thành đơn vị sự nghiệp có thu tự trang trải một phần kinh phí hoạt động; hoạt động theo cơ chế cung ứng dịch vụ biểu diễn nghệ thuật khi cơ chế mới có hiệu lực thi hành.

2. Các  đơn vị nghệ thuật ngoài công lập
- Khuyến khích các thành phần kinh tế ngoài công lập tham gia dưới mọi hình thức để bảo tồn, phát huy các giá trị văn hoá dân tộc, phát triển các loại hình nghệ thuật truyền thống, dân gian, dân tộc và các hình thức phục vụ cho biểu diễn nghệ thuật.

- Khuyến khích tập thể, tư nhân liên doanh, liên kết xây dựng các rạp hát, trung tâm nghệ thuật, tổ chức hoạt động biểu diễn, kinh doanh trang thiết bị biểu diễn, âm thanh, ánh sáng, thành lập các câu lạc bộ nghệ thuật truyền thống.

- Khuyến khích phát triển các ban nhóm nhạc ngoài công lập do tập thể, tư nhân, gia đình thành lập với các thể loại: ca múa nhạc, xiếc; các đơn vị tổ chức biểu diễn, sản xuất và cung cấp dụng cụ biểu diễn đạo cụ, phục trang.

II. ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC
1. Đội ngũ giảng dạy
- Xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn cho đội ngũ cán bộ giảng dạy của Trường Trung học văn hoá nghệ thuật tỉnh;

- Bồi dưỡng nâng cao trình độ bằng nhiều hình thức: đầu tư cho đào tạo chính quy, tập huấn, trao đổi nghiệp vụ.v.v...

- Tập trung đào tạo nâng cao trình độ cho đội ngũ kế cận trong công tác giảng dạy.

2. Đào tạo tài năng trẻ
- Phát hiện các tài năng trẻ thông qua các hội thi, hội diễn, liên hoan.....

- Đào tạo cho các học sinh có năng khiếu được tham gia học tập, đào tạo chính quy, nâng cao chất lượng, phát triển tài năng.

3. Đào tạo nghệ sỹ để bảo lưu một số  loại hình nghệ thuật biểu diễn truyền thống đang có nguy cơ thất truyền
- Gìn giữ, bảo lưu những loại hình nghệ thuật biểu diễn truyền thống dân tộc.

- Tài trợ kinh phí cho việc phục hồi, tổ chức ghi âm, ghi hình những nghệ nhân cao tuổi đang lưu giữ những loại hình nghệ thuật truyền thống có nguy cơ thất truyền để làm tư liệu nghiên cứu, giảng dạy.

- Tài trợ kinh phí và trang thiết bị cho các cơ quan chức năng mở lớp tập huấn - đào tạo tại cơ sở và truyền nghề theo gia đình, phường, hội....

- Hỗ trợ kinh phí và trang thiết bị cho các nghệ sỹ để phổ biến, biểu diễn các loại hình nghệ thuật truyền thống có nguy cơ thất truyền.  
4. Bổ sung một số môn học, ngành học vào các chương trình đào tạo tại Trường Trung học Văn hoá - Nghệ thuật tỉnh
Từng bước đưa vào chương trình đào tạo bổ sung, nâng cao chất lượng các môn học như:

+ Đạo diễn chương trình ca nhạc.

+ Biên đạo, chỉ huy biểu diễn.

+ Cán bộ quản lý nghệ thuật.

+ Kỹ thuật viên âm thanh, ánh sáng cho biểu diễn nghệ thuật.

+ Makettinh biểu diễn nghệ thuật.

Ngoài ra, có thể cử cán bộ, học sinh đi học, tập huấn tại các trường nghệ thuật Trung ương hoặc liên doanh, liên kết về công tác đào tạo với các tỉnh, thành phố trên toàn quốc.

5. Mở rộng hình thức đào tạo
Khuyến khích các tổ chức, doanh nghiệp ở địa phương liên doanh, liên kết thành lập các trường đào tạo nghệ thuật biểu diễn ngoài công lập. Khuyến khích phát triển và tạo điều kiện thành lập mới các trường, lớp đào tạo nghệ thuật biểu diễn dân lập, tư thục, hoặc trường, lớp đào tạo nghệ thuật biểu diễn có chất lượng cao.

Khuyến khích, mở rộng các hình thức đào tạo cán bộ nghệ thuật biểu diễn theo hướng xã hội hoá, nhằm cung cấp thêm đội ngũ cán bộ làm công tác nghệ thuật biểu diễn ở địa phương.

Khuyến khích các nghệ sỹ, nghệ nhân có uy tín tổ chức kèm cặp, truyền nghề, dạy nghề hoặc mở lớp đào tạo nghệ thuật, nhất là đối với các loại hình nghệ thuật truyền thống, dân gian, văn hoá dân tộc thiểu số.

6. Đưa chương trình nghệ thuật biểu diễn truyền thống và hát dân ca vào hệ thống giáo dục
- Có kế hoạch phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo đưa chương trình nghệ thuật biểu diễn truyền thống và hát dân ca vào hệ thống giáo dục (thí điểm tại một số trường có chất lượng trên địa bàn tỉnh);

- Biểu diễn giới thiệu nghệ thuật truyền thống và hát dân ca cho các trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông.

III. NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TÁC PHẨM
1. Sáng tác
- Cử các cán bộ, nghệ sỹ, diễn viên tham gia tập huấn sáng tác do Trung ương tổ chức. 

- Tổ chức cho các tác giả, đạo diễn, nhạc sỹ, biên đạo... đi thực tế nhằm phục vụ tốt cho công tác sáng tạo tác phẩm.

- Tổ chức cho các nghệ sỹ, diễn viên giao lưu, trao đổi kinh nghiệm nhằm nâng cao chất lượng sáng tác.

- Tổ chức đêm nhạc cho các nghệ sỹ đã có nhiều đóng góp cho nghệ thuật biểu diễn ở địa phương, nhằm cổ vũ động viên những người tham gia công tác sáng tạo nghệ thuật của tỉnh nhà. 

2. Dàn dựng
Mời những nghệ sỹ có uy tín của Trung ương tham gia công tác dàn dựng chương trình, tiết mục tham gia liên hoan, hội thi, hội diễn; Đoàn Ca múa nhạc dân tộc chủ động xây dựng, chỉnh lý, nâng cao chương trình, tác phẩm có chất lượng, vừa biểu diễn phục vụ đồng bào các dân tộc tỉnh Sơn La, vừa có kế hoạch gìn giữ, bảo lưu các tác phẩm có giá trị nghệ thuật cao.

3. Biểu diễn
      Ngoài việc nâng cao chất lượng và số buổi biểu diễn phục vụ nhiệm vụ chính trị, phục vụ nhân dân. Cần phải xây dựng kế hoạch dàn dựng các chương trình, tác phẩm mới hoặc chỉnh lý nâng cao tham gia hội thi, hội diễn, liên hoan, thi tài năng trẻ... cho các loại hình nghệ thuật để có cơ sở nâng cao chất lượng nghệ thuật, đầu tư tác phẩm đỉnh cao, phát hiện và đào tạo tài năng trẻ.

IV. XÂY DỰNG CƠ SỞ VẬT CHẤT
1. Định hướng đầu tư xây dựng mới Nhà hát cấp tỉnh để biểu diễn nghệ thuật
+ Địa điểm: khu đô thị mới Chiềng Sinh;

+ Tổng diện tích: 3000 m2 (xây mới);

+ Năng lực thiết kế: đáp ứng được 800 người xem/ 1 buổi biểu diễn.

2. Đầu tư xây dựng mới cơ sở vật chất cho đoàn nghệ thuật công lập của tỉnh bao gồm
+ Trụ sở làm việc; Nhà công vụ; Nhà tập thể cho diễn viên; Khuôn viên cây cảnh với tổng diện tích 2.600m2.

+ Địa điểm: khu đô thị mới Chiềng Sinh (gắn với Nhà hát).

3. Đầu tư trang thiết bị kỹ thuật cho đơn vị nghệ thuật công lập
- Đến năm 2015 cần được trang bị:      

+ Công suất âm thanh tối thiểu 8 KW cùng các thiết bị đồng bộ kèm theo.

+ Công suất ánh sáng tối thiểu 60 KW cùng các thiết bị đồng bộ kèm theo. 

- Đến năm 2020 cần được trang bị:

+ Công suất âm thanh tối thiểu 15 KW cùng các thiết bị đồng bộ kèm theo.

+ Công suất ánh sáng tối thiểu 150 KW cùng các thiết bị đồng bộ kèm theo. 

V. CƠ CHẾ, CHÍNH SÁCH
1. Cơ chế chính sách về huy động nguồn lực
Huy động các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp đóng góp theo hình thức xã hội hoá. Các đối tượng chế độ chính sách, khó khăn được miễn trừ hoặc giảm đóng góp.

Tài trợ chi phí cho các tổ chức, cá nhân và miễn trừ công lao động nghĩa vụ cho những người đi phục vụ nhiệm vụ chính trị ở vùng sâu, vùng xa.

2. Chính sách tài chính (ưu đãi về thuế)
Các đơn vị hoạt động biểu diễn nghệ thuật:

- Được vay vốn dài hạn, trung hạn ưu đãi thấp hơn các ngành kinh tế khác, được trực tiếp nhận kinh phí hỗ trợ do các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài nước tài trợ.

- Ưu đãi về thuế nhập khẩu, thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp cho các sản phẩm văn hoá truyền thống.

3. Chính sách sử dụng đất đai
- Mở rộng đối tượng ưu đãi được miễn thuế đất và tiền sử dụng đất, mở rộng thêm đối tượng sử dụng đất cho mục đích hoạt động biểu diễn nghệ thuật không phải trả tiền sử dụng đất và được miễn thuế đất.

- Các cơ sở như Nhà hát, Rạp hát, Trung tâm biểu diễn nghệ thuật cần được Nhà nước ưu tiên bố trí xây dựng ở những vị trí thuận lợi, ở khu dân cư đông người.

4. Chính sách ưu đãi
- Thực hiện chính sách xã hội, chính sách đãi ngộ, công bằng trong hoạt động sự nghiệp, sản xuất kinh doanh giữa các đơn vị công lập và ngoài công lập; sự bình đẳng về hưởng thụ biểu diễn nghệ thuật giữa các dân tộc. Chính sách đối với văn nghệ sỹ lão thành, tài năng, giàu kinh nghiệm, có nhiều đóng góp cho sự nghiệp nghệ thuật biểu diễn của tỉnh nhà.

- Ưu tiên thực hiện chính sách ưu đãi hưởng thụ biểu diễn nghệ thuật cho các đối tượng chính sách, người có công, người nghèo, vùng nghèo.

5. Chính sách khen thưởng
- Mọi người có công, có đóng góp đáng kể đều được Nhà nước biểu dương và khen thưởng. Quy định chế độ khen thưởng đối với nghệ sỹ đoạt giải thưởng quốc tế.

- Có cơ chế, chính sách khen thưởng, hỗ trợ, trợ cấp cho các văn nghệ sỹ lão thành có nhiều đóng góp cho sự nghiệp biểu diễn nghệ thuật của tỉnh nhà.

- Đề nghị công nhận, trao tặng danh hiệu cho các nghệ sỹ, nghệ nhân có thành tích theo Luật thi đua khen thưởng đang hoạt động trong lĩnh vực biểu diễn nghệ thuật dân gian, nghệ thuật truyền thống; có chính sách trợ cấp, giúp đỡ các nghệ nhân giữ gìn, trình diễn, trao tặng, lưu truyền di sản biểu diễn nghệ thuật cho các thế hệ sau. 

VI. NGUỒN VỐN THỰC HIỆN QUY HOẠCH
1. Dự báo nhu cầu vốn đầu tư và phân kỳ đầu tư

1.1. Tổng vốn đầu tư xây dựng cơ sở vật chất và phát triển hoạt động nghệ thuật biểu diễn tỉnh Sơn La đến năm 2020: 23.040.000.000 đồng (Hai mươi ba tỷ không trăm bốn mươi triệu đồng)

Cơ cấu vốn đầu tư gồm:


- Vốn đầu tư xây dựng cơ sở vật chất (Thiết chế nhà nước do ngành văn hoá quản lý): 19.200.000.000 đồng;


- Vốn phát triển sự nghiệp: 3.840.000.000 đồng.


a) Vốn đầu tư xây dựng cơ sở vật chất: 19.200.000.000 đồng.


Theo cơ cấu nguồn vốn:


- Ngân sách nhà nước: 18.800.000.000 đồng trong đó:


+ NS Trung ương: 3.000.000.000 đồng.


+ NS địa phương: 15.800.000.000 đồng.


- Vốn XHH: 400.000.000 đồng. 


b) Vốn phát triển sự nghiệp: 3.840.000.000 đồng. 


(Chi tiết số liệu về vốn có các biểu chi tiết kèm theo: Biểu số 01; 02)

1.2. Cơ chế huy động các nguồn vốn
- Ngân sách nhà nước cấp

- Nguồn thu sự nghiệp được để lại theo chế  độ hiện hành.

- Nguồn thu từ dịch vụ (tổ chức biểu diễn, cho thuê thiết bị, thuê đất, từ các dịch vụ khác).

- Nguồn thu từ các dịch vụ khác theo hình thức xã hội hoá.

VII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch

- Chủ trì xây dựng kế hoạch, phối hợp chỉ đạo tổ chức thực hiện Quy hoạch theo nội dung đã được UBND tỉnh phê duyệt.

- Chịu trách nhiệm trước Uỷ ban nhân dân tỉnh về  công tác quản lý, cấp phép, tiếp nhận biểu diễn nghệ thuật theo văn bản hướng dẫn của Chính phủ và Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch và theo Quy hoạch này.

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan tham mưu xây dựng các văn bản cụ thể hoá các quy định về chế độ chính sách của Nhà nước liên quan đến hoạt động nghệ thuật biểu diễn trên địa bàn tỉnh Sơn La.

- Tuyên truyền, phổ biến tới toàn thể các tổ chức, cá nhân về công tác tổ chức thực hiện Quy hoạch.

2. Sở Kế hoạch và đầu tư: Phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch và các cơ quan có liên quan xây dựng và  thực hiện kế hoạch đầu tư xây dựng cơ  sở vật chất cho đơn vị nghệ thuật công lập, sau khi Quy hoạch được phê duyệt.

3. Sở Tài chính: Xây dựng và ban hành theo thẩm quyền các văn bản liên quan đến: Chính sách tài chính đầu tư đổi mới trang thiết bị kỹ thuật, phương tiện theo từng giai đoạn của Quy hoạch.

Xây dựng và ban hành theo thẩm quyền các văn bản liên quan đến chính sách tài chính liên quan đến thực hiện xã hội hoá hoạt động biểu diễn nghệ thuật, hỗ trợ thuế, ưu đãi chế độ chính sách, miễn giảm thuế cho thuê đất, hỗ trợ đầu tư cơ sở vật chất ban đầu để thực hiện quy hoạch đảm bảo kinh phí thực hiện các nội dung trong Quy hoạch đã được phê duyệt. 

4. Sở Giáo dục và Đào tạo: Phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch và các cơ quan có liên quan, bước đầu thực hiện chương trình giới thiệu, đưa nghệ thuật biểu diễn truyền thống và hát dân ca, chương trình ca múa nhạc hiện đại vào hệ thống giáo dục trong các trường Tiểu học, Trung học cơ sở, Trung học phổ thông.

5. Sở Tài nguyên - Môi trường: Phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch và các cơ quan có liên quan hướng dẫn và  ban hành các văn bản liên quan đến việc chính sách hỗ trợ tiền thuê đất, quỹ đất xây dựng các công trình văn hoá.

6. Công an tỉnh và Bộ đội Biên phòng tỉnh: Phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch thực hiện việc sắp xếp các đơn vị nghệ  thuật thuộc lực lượng vũ trang, tăng cường sự  phối hợp về công tác chuyên môn nghệ thuật để các đơn vị nghệ thuật phát triển đúng định hướng chung của Quy hoạch đã đề ra.

7. Báo Sơn La: Phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tăng chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền giới thiệu về  nghệ thuật biểu diễn trên địa bàn tỉnh. Nhằm góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội chung của tỉnh. 

8. Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh: Tăng cường nội dung và thời lượng phát sóng chương trình nghệ thuật ca múa nhạc dân tộc truyền thống và hiện đại tới toàn thể nhân dân các dân tộc Sơn La, góp phần nâng cao mức hưởng thụ văn hoá, đẩy lùi các tệ nạn xã hội, tạo môi trường văn hoá lành mạnh.

9. Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố: Phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch và các cơ quan có liên quan chỉ đạo các đơn vị, cơ sở tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động tổ chức biểu diễn nghệ thuật. Nhằm thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước, ngăn chặn kịp thời các hành vi vi phạm, đảm bảo hoạt động biểu diễn nghệ thuật trên địa bàn tỉnh đem lại hiệu quả, chất lượng.

KẾT LUẬN


Quy hoạch Hoạt động Nghệ thuật biểu diễn tỉnh Sơn La giai đoạn 2010 - 2020 là kết quả của quá trình điều tra, khảo sát thực trạng hoạt động nghệ thuật biểu diễn trên địa bàn tỉnh Sơn La. Việc triển khai Quy hoạch sẽ tạo điều kiện thuật lợi cho hoạt động nghệ thuật biểu diễn Sơn La đạt được nhiều kết quả tốt cả bề rộng lẫn chiều sâu, đưa sự nghiệp hoạt động nghệ thuật biểu diễn Sơn La nói riêng và sự nghiệp văn hoá Sơn La nói chung lên một bước phát triển mới./.
	
	TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC
(Đã ký)
Nguyễn Ngọc Toa


                                                                                                                                                                     Biểu số: 01

BIỂU TỔNG HỢP NHU CẦU VỐN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN

HOẠT ĐỘNG NGHỆ THUẬT BIỂU DIỄN CHUYÊN NGHIỆP ĐẾN NĂM 2020
                                                                                                                                                       Đơn vị tính: Triệu đồng

	STT
	TÊN THIẾT CHẾ
	ĐỊA ĐIỂM
	DIỆN TÍCH
	ĐỊNH HƯỚNG ĐẦU TƯ
	QUY HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ ĐẾN NĂM 2020
	PHÂN THEO 
NGUỒN VỐN

	1
	Đoàn ca múa nhạc dân tộc Sơn La
	Khu đô thị Chiềng Sinh
	2600 m2
	Xây mới
	Tổng vốn


	Trong đó
	NSNN

	
	
	
	
	
	
	2015 -2016
	2017 - 2018
	2019 - 2020
	NSTW
	NSĐP
	XHH

	
	
	
	
	
	6.000
	800 
	3.500
	1.700
	1.000
	5.000
	

	2
	Nhà hát
	Khu đô thị Chiềng Sinh
	3000 m2
	Xây mới
	10.000
	2017
	2018
	2019 - 2020
	1.000
	9.000
	

	
	
	
	
	
	
	2.000
	5.500
	2.500
	
	
	

	3
	Đầu tư trang thiết bị, phương tiện
	
	
	
	3.200
	800
	1.300
	1.100
	1.000
	1.800
	400


                                                                                                                                                                              Biểu số: 02
BIỂU TỔNG HỢP NHU CẦU VỐN ĐẦU TƯ 

DÀN DỰNG CHƯƠNG TRÌNH, TIẾT MỤC ĐẾN NĂM 2020

	STT
	CHỈ TIÊU
	ĐƠN VỊ TÍNH
	2010 - 2012
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020

	1
	Số buổi biểu diễn
	Buổi
	102 - 110
	115
	120
	125
	135
	145
	155
	170
	200

	2
	Số tiết mục dàn dựng mới
	Tiết mục
	10
	11
	11
	12
	13
	13
	13
	14
	14

	3
	Số tiền dàn dựng, chương trình, tiết mục
	Triệu đồng
	250/năm
	280
	310
	340
	370
	400
	430
	460
	500
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